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Bà R a – Vũng Tàu, năm 2015ị

BAI 1: THÂM MY MAY MĂC̀ ̃̉ ̣

Thâm my may măc chinh la net đep trong cach phuc s c lam cho ng i măc̃ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀̉ ̣ ̣ ̣ ư ươ ̣  
duyên dang, lich s  h n, b t đ c nh ng khuyêt điêm cua c  thê. Vi vây,́ ́ ̃ ́ ̣̀ ự ơ ơ ượ ư ̉ ̉ ơ ̉ ̣  
chung ta cân phai co môt sô kiên th c c  ban vê thâm my đê chon cho minh́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̃ ̀̉ ̣ ư ơ ̉ ̉ ̉ ̣  
nh ng bô trang phuc co mau săc va kiêu dang thich h p. Tuy nhiên, viêc l ã ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ư ̣ ̣ ̉ ợ ̣ ự  
chon nay phai d a trên tinh chât t ng loai hang sao cho phu h p v i cac yêu tồ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣́ ̉ ự ư ̣ ợ ơ  
sau đây:

1. Môi tr ng sinh hoat̀ươ ̣
2. Điêu kiên kinh tê cua t ng ca nhân ̀ ́ ̀ ̣́ ̉ ư
3. Phu h p v i tuôi tac̀ ́ ́ợ ơ ̉
4. Phu h p v i tâm voc, mau da cua ng i măc ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ợ ơ ̉ ươ ̣
Đê tao dang c  thê va phu h p v i môi ng i, chung ta cân l u y môt số ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ́̉ ̣ ơ ̉ ợ ơ ươ ư ̣  

điêm sau:̉

I. Chon l a kiêu mâu ̣̃ ự ̉

­ Ng i co chiêc cô thon trăng, đây đăn, x ng quai xanh không co gô ghê,̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ươ ̉ ̣ ươ  
co thê măt ao không bâu: cô thuyên, cô vuông, cô tim … ́ ́ ̀̉ ̣ ̉ ̉ ̉

­ Ng i co vai xuôi, hep thi không nên măc ao không bâu vi se lam cho cồ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ̀ươ ̣ ̣ ̉ 
dai thêm ra, thân hinh thêm yêu  t.̀ ̀ ́ ́ơ

­ Ng i thâp beo, cô ngăn không nên măc ao co bâu đ ng cao, nên măc kiêù ́ ́ ́ ́ ́ ́ươ ̉ ̣ ư ̣ ̉  
ao co la bâu năm nh : nâu sen, danton.́ ́ ́ ̀ ư

­ Ng i co thân hinh thon tha nên măc ao thăt eo đê nôi bât cac đ ng net̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ươ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ươ  
c  thê ơ ̉

­ Ng i be nho không nên măc ao co nhiêu chi tiêt trang tri nh  đ ng gân,̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ươ ̉ ̣ ư ươ  
tui nôi … lam cho thân hinh thêm yêu  t. ́ ̀ ̀ ́ ́̉ ơ

II. L a chon mau săc, ô ke: ̀ ́ự ̣ ̉

1. S  biêu hiên cua mau săc: ̀ ́ự ̉ ̣ ̉

­ Mau đo, da cam, vang: Se gây cam giac âm nong, rac r , to khoe ̀ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̃̉ ̉ ̣ ơ ̉
­ Mau xanh la cây, xanh nhat, hoang yên; co ân t ng tre trung, m n m n.̀ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ượ ̉ ơ ở
­ Mau tim: đinh đac, trâm tinh ̀ ́ ̀ ̃̉ ̣
­ Mau hat de: kin đao, điêmđam̀ ́ ́ ̣̀ ̉ ̣
­ Mau nâu: gian di, chât phac̀ ́ ́̉ ̣
­ Mau đen: Long trong, trang nghiêm ̀ ̣

2. S  dung mau săc phu h p c  thê: ̀ ́ ̀ử ̣ ợ ơ ̉



 

 

 

 

 

 

 

­ Thahh niên: dê co cam tinh v i mau trong sang, tre, khoe ̃ ́ ̀ ́ ̀ ́̉ ơ ̉ ̉
­ Ng i đ ng tuôi: thich dung mau trung gian (h i trâm, lăng le ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ươ ư ̉ ơ ̣
­ Ng i to beo đâm đa nên măc mau sâm nhât la mau đen vi co cam giac̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ươ ̣ ̣ ̣ ̉  

nh  nh  thu nho lai.ư ư ̉ ̣
­ Ng i cao gây nên măc mau sang, vai h i day va xôp ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ươ ̣ ̉ ơ
­ Ng i co n c da xanh tai: Tranh dung mau lanh nh  la cây, xanh biên …̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ươ ươ ̣ ư ̉  

nên cung mau nong nh  mau hông, mau đo.̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ư ̉
­ Ng i co n c da ngâm đen, banh mât: không nên dung mau sâm hoăc̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ươ ươ ̣ ̣ ̣  

trăng ma thich h p v i mau trung gian.́ ̀ ́ ́ ̀ợ ơ
+ Loai vai môt mau, mau săc nhe lam nôi bât hinh khôi c  thê.̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ơ ̉
­ Vai in hoa to, mau săc chen lân hoăc săc s  lam hinh khôi c  thê chim đi.̀ ́ ̃ ̀ ̀ ́ ̀̉ ̣ ̣ ở ơ ̉

3. S  dung ô ke ử ̣ ̉

Loai vai co ô ke cung anh h ng không it đên ng i măć ̃ ́ ́ ̣̀ ̉ ̉ ̉ ưở ươ ̣
­ Soc đ ng lam cho ng i măc nh  cao l ń ̀ ̀ ̣́ ư ươ ̣ ư ơ
­ Soc ngang va ô vuông to lam cho ng i măc nh  mâp h n va thâp xuông̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣́ ươ ̣ ư ̣ ơ
­ Ô ke nho, mau nhe lam cho ng i măc co cam giac khoe manh, c ng răn ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́̉ ̉ ̣ ươ ̣ ̉ ̉ ̣ ư

Bai tâp th c hanh ̀ ̣̀ ự

1. Chon vai, kiêu đô cho môt ng i trăng, thâp, beo? ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ̉ ̉ ̣ ươ
2. Chon vai, kiêu đô cho môt ng i co n c da mau sâm, ôm, cao? ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣́ ̉ ̉ ̣ ươ ươ ̣

CH NG 2: THIÊT BI MAÝƯƠ ̣

BAI 1: DUNG CU CĂT MAY ̀ ̣́ ̣

I. Th c ­ Dung cu đo, lây ni ́ ́ươ ̣ ̣

1. Th c dây ́ươ

Đ c lam băng vât liêu không co gian (th ng đ c lam băng vai co quet̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ượ ̣ ̣ ̉ ươ ượ ̉  
nh a) co chiêu dai 150cm, rông 1 đên 2cm ́ ̀ ̀ ́ự ̣

Th c dây la dung cu đăc thu cua nghê may, dung đo tr c tiêp trên c  thế ̀ ̀ ̀ ̀ ́ươ ̣ ̣ ̣ ̉ ự ơ ̉ 
ng i, thiêt kê trên vai, kiêm tra lai sô đo sau khi may ̀ ́ ́ ́ươ ̉ ̉ ̣

Khi đo, tay phai câm cach đâu th c khoang 30cm. Tay trai câm đâu th c,̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́̉ ươ ̉ ươ  
đăt vao vi tri đâu tiên, dich chuyên tay phai qua nh ng phân cân đo.̀ ́ ̀ ̃ ̀ ̣̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ư

Th c dung xong phai treo n i cô đinh.́ ̀ ́ươ ̉ ơ ̣

2. Th c gô (cây) ́ ̃ươ

Th ng đ c lam băng gô mong chiêu dai t  30cn đên 50cm, loai hai bêǹ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ươ ượ ̉ ư ̣  
thăng (rông t  3 đên 4cm); loai co 1 bên thăng, 1 bên cong (cong đêu t  2cm ̀ ́ ́ ̀ ̀̉ ̣ ư ̣ ̉ ư ở 
hai đâu th c đên gi a th c 4cm) ̀ ́ ́ ̃ ́ươ ư ươ



 

 

 

 

 

 

 

Th c gô dung đo vai, ke mâu. Loai môt bên cong dung ve đ ng conǵ ̃ ̀ ̃ ̀ ̃ ̀ươ ̉ ̉ ̣ ̣ ươ  
nhe: vat ao, ta ao … nhanh chong.́ ̀ ́ ̣́ ̣

Khi ve, tay trai câm gi a tr c băng 3 ngon tay (ngon tay   trên, ngon trõ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ́ ́ư ươ ở ̉ 
va ngon gi a   d i) nghiêng so v i măt ban căt khoang 30̀ ́ ̃ ́ ́ ̀ ́ư ở ươ ơ ̣ ̉ o.

Gi a th c luôn thăng không đê s t, gay, cong.̃ ́ ́ ̃ư ươ ̉ ̉ ươ

3. Th c ke nhin qua đ c: ́ ̀ươ ̉ ượ

Cho ban nhin thây đ c nh ng gi ban đo hay đanh dâu ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̣́ ượ ư ̣

4. Th c ch  T: ́ ̃ươ ư

Dung đê thiêt kê mâu ao (quân) trên ban ve ( râp giây) ̀ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̃ ́̉ ̉ ̣

II. Keo – Dung cu căt: ́ ̣́ ̣

1. Keo l n (co tay câm cong cua th  may) ́ ́ ́ ̀ơ ̉ ợ

Chiêu dai l i keo t  18 đên 20,5cm la thông dung nhât. Keo co hai l i: 1̀ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ươ ư ̣ ươ  
l i trên to, đâu vat va 1 l i d i thon, nhon mui, ap khit v i nhau băng đinh̃ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̃ ́ ́ ́ ̀ươ ươ ươ ̣ ơ  
tan (bulong); hai tay câm (1 cong tron, 1 cong duôi). Keo th ng đ c laḿ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ươ ượ  
băng theo không gi, dung đê căt mâu, ao quân trên vai l n.̀ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ́̉ ̉ ̉ ơ

Câm keo tay phai, l i keo co đâu vat   trêǹ ́ ̃ ́ ́ ̀ ́̉ ươ ở
Keo luôn đ c mai săc, hai l i v a khit, đâu keo săc nhoń ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ́ượ ươ ư ̣

2. Keo trung binh ́ ̀

Chiêu dai l i keo 15cm, th ng đê căt xen đ ng may, đ ngv iên, chì ̀ ̃ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ươ ươ ̉ ươ ươ  
tiêt nho.́ ̉

3. Keo nho ́ ̉

Dung đê căt chì ́̉ ̉

4. Keo căt vai răng c á ́ ̉ ư

Dung đê căt vai thanh đ ng ZigZag. Vai đ c căt băng loai keo nay sè ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̃̉ ̉ ươ ̉ ượ ̣  
không bi t a mep. Viêc căt co hiêu qua đôi v i loai vai tông h p hay hang dêt́ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ư ̣ ̣ ̉ ơ ̣ ̉ ̉ ợ ̣  
kim dê tr t, tr n.̃ ượ ơ

5. Dung cu g , chi may, keo bâm ̃ ́ ̣́ ̣ ơ ̉

III. Kim, dung cu may tay: ̣ ̣

1. Kim may tay: 
Đ c lam băng kim loai c ng gion, 1 đâu thon nhon đê đâm vao vai, 1 đâù ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ượ ̣ ư ̣ ̉ ̉  

co lô đê xo chi. Kim co nhiêu c : dai, ngăn, to, nho khac nhau. Tuy theo loai vaí ̃ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̀̉ ̉ ̉ ơ ̉ ̣ ̉  
va ph ng phap may ma chon c  kim.̀ ́ ̀ ̃ươ ̣ ơ

Khi dung xong nên căm kim vao “gôi nho” đê kim không bi gay mui, gi ..̀ ́ ̀ ́ ̃ ̃̉ ̉ ̣ ̉

2. Kim ghim (kim gut ­ kim đâu bet): ́ ̀ ̣

Lam băng kim loai dê uôn cong,1 đâu nhon, 1 đâu co đinh hôt bet hoăc taǹ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̣  
tron. Ghim vao giây hoăc vai khi cân căt may chinh xac.̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣́ ̉

IV. Dung cu ve ­ lam dâu: ̃ ̀ ̣́ ̣



 

 

 

 

 

 

 

1. Phân ve: ́ ̃

Lam băng thach cao, nhiêu mau, canh săc, dê ve, dê xoa trên vai ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ̃ ̃ ̣́ ̣ ̉
Nên chon phân co canh săc, khac mau v i vaí ́ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ơ ̉
2. Vach:  ̣
Co hai loaí ̣
­ Vach dang cong: lam băng gô, x ng, s ng, nh à ̀ ̃ ̣̀ ̣ ươ ươ ự
­ Vach v i banh xe co răng hoăc không răng c á ́ ̣́ ơ ̣ ư
Vach dung đê sang dâu trên vai mong hoăc đanh chun vai   nh ng đ ng̀ ́ ́ ̃ ̣̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ở ư ươ  

cong cho khoi bi vat.̉ ̣ ̣

V. Dung cu ui: ̣ ̣ ̉

1. Ban ui: co 2 loaì ́̉ ̣
Ban ui tham, ban ui điên (nên chon loai co nhiêu đô nong đê thich h p v ì ̀ ́ ̀ ́ ́ ́̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ợ ơ  

moi loai vai) ̣ ̣ ̉
Ban ui dung ui vai cho thăng tr c khi căt may va ui thanh phâm cho đep. ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀̉ ̉ ̉ ̉ ươ ̉ ̉ ̣

2. Gôi ui đô cua th  may: ́ ̀̉ ̉ ợ

Dung đê ui vai ao, cô ao, cac chô may cong va nhon ̀ ́ ́ ́ ̃ ̀̉ ̉ ̉ ̣

3. Tâm vai lot đê ui đô ́ ́ ̀̉ ̉ ̉

Giup tranh đê lai vêt ui va th ng đ c lot đê ui cac măt keo ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́̉ ̣ ̉ ươ ượ ̉ ̉ ̣

VI. Dung cu may maỵ́ ̣

Co 3 loai may may: ́ ̣́
­ May may đap chân: rât phô biên   n c tá ́ ́ ̣́ ̉ ở ươ
­ May may điên: chi thay hê thông truyên l c ban đap chân băng đông ć ́ ̀ ̀ ̣̀ ̉ ̣ ự ̣ ̣ ơ 

điêṇ
­ May may công nghiêp: La hê thông may may toan diên, co tôc đô maý ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣  

nhanh, dung cho viêc san xuât dây chuyên.̀ ́ ̣̀ ̉

Câu hoi: ̉
1. Hay kê tac dung căt may cân thiêt? ̃ ́ ́ ̀ ́̉ ̣
2. Trong nghê may th ng s  dung mây loai th c? Nêu tinh chât, câu taò ̀ ́ ́ ́ ́ ́ươ ử ̣ ̣ ươ ̣  

cua môi loai? Vi sao phai s  dung th c dây?̃ ̀ ́̉ ̣ ̉ ử ̣ ươ

BAI 2: TIM HIÊU VÊ MAY MAY ̀ ̀ ̀ ́̉

I. Câu tao chung ́ ̣

May may đap chân đ c câu tao 3 thanh phân chinh: ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ượ ̣

1. Đâu may ̀ ́

Gôm truc chinh, tay biên, bô phân kim chi, bô phân ep vai, banh xe, taỳ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉  
quay.



 

 

 

 

 

 

 

Bên ngoai đâu may đ cb oc băng môt l p vo gang ̀ ̀ ́ ̀ ́ượ ̣ ̣ ơ ̉

2. Bê may (măt may) ́ ̣́ ̣

Đuc băng gang, găn liên v i đâu may băng bu­lông hay chôt. D i bê maý ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ơ ươ ̣  
la ô chao, chi bô phân đây vai … ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉

3. Ban va chân may: ̀ ̀ ́

a) Ban may: ̀ ́

Th ng lam băng gô va găn v i đâu may băng ban lê. D i măt ban co haì ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ươ ơ ̉ ươ ̣  
ngăn keo doc va môt ngăn keo ngang đê đ ng dung cu căt may.́ ̀ ́ ̣́ ̣ ̉ ự ̣ ̣

b) Chân maý
Gôm ban đap, tay biên, banh đa lam băng gang, thep, săt.̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣́

II. Cac bô ph n chinh c a máy may tham vao vào quá trình t o mũi may :́ ́ ̣̀ ậ ủ ạ

1. B  ph n kim và ch  trên :ộ ậ ỉ

G m kim máy,  c v n kim, tr c kim, c n gi t ch ,  c đi u chinh s c cănǵồ ố ặ ụ ầ ậ ỉ ố ề ứ  
c a ch .ủ ỉ

a. Kim ngáy :

Làm b ng thép, ph n trên hình tr  m t bên tròn m t bên gi p, d i cùngằ ầ ụ ộ ộ ẹ ướ  
là mũi kiên nh n, s c. Trên mũi kim là l  kim đ  x  ch . Hai bên có hai rãnhọ ắ ỗ ể ỏ ỉ  
d c: m t rãnh dài và sâu, m t rãnh ng n và nông.ọ ộ ộ ắ

Khi may, kim xuyên qua v i, s i ch  kéo xu ng đ c n m d c theo rãnhả ợ ỉ ố ượ ằ ọ  
dài c a kim đ  b o v  ch . ủ ể ả ệ ỉ

C n s  d ng s  kim và ch  cho phù h p v i lo i v i đ  tranh gãy kim và́ầ ử ụ ố ỉ ợ ớ ạ ả ể  
đ t ch . ứ ỉ

b. Tr c kim :ụ

Là b  ph n đ  chuy n đ ng kim. Tr c kim n i v i tay biên. Khi bánh xeộ ậ ể ể ộ ụ ố ớ  
 đ u máy may quay, tay biên chuy n đ ng lên xu ng, truc kim cũng chuy nở ầ ể ộ ố ̣ ể  

đ ng lên xu ng. ộ ố

c. Ôc v n kim:́ ặ

Đ  đi u ch nh đ  cao th p c a kim và si t kim dính vào tr c.ể ề ỉ ộ ấ ủ ế ụ

d. C n gi t ch  :ầ ậ ỉ

Có tác d ng kéo ch  xu ng    thuy n đ   t o   thành mui  may.  Khi  kim̃ụ ỉ ố ổ ề ể ạ  
xu ng thì c n gi t ch  cũng xu ng đ  chuy n ch  xu ng làm cho m  ch  mócố ầ ậ ỉ ố ể ể ỉ ố ỏ ỉ  
l y ch  trên. Sau đó, c n gi t ch  tr  v  v  trí cũ. ấ ỉ ầ ậ ỉ ố ề ị

e. Ôc đi u ch nh s c căng ch  trên :́ ề ỉ ứ ỉ

Có tác d ng đi u ch nh đ  căng c a ch  trên.ụ ề ỉ ộ ủ ỉ

2. B  ph n ép v i (chân v t) :ộ ậ ả ị



 

 

 

 

 

 

 

Dùng đ  ép ch t v i xu ng m t nguy t đ  răng c a c a bàn đ a v i đâyể ặ ả ố ặ ệ ể ư ủ ư ả ̉  
v i đi. L c ép c a chân v t ph i v a đ : ép m nh quá chân v t s  b  n ng ; épả ự ủ ị ả ừ ủ ạ ị ẽ ị ặ  
y u quá thì v i b  l ng.ế ả ị ỏ

B  ph n ép v i g m: chân v t,  c, tr c, lò xo đi u ch nh s c  p c a chânộ ậ ả ồ ị ố ụ ề ỉ ứ ế ủ  
v t, c n nâng và h  chân v t. ị ầ ạ ị

3. B  ph n đ y v i ( răng c a) :ộ ậ ẩ ả ư

G m có bàn đ a v i và ôc đi u ch nh.́ồ ư ả ề ỉ

­ Ban đ a v i: có tác d ng đây v i đi m t đo n th ng băng chi u dài c à ̀ư ả ụ ̉ ả ộ ạ ẳ ề ủ  
mũi may. S  chuy n đ ng c a răng c a đ c ph i h p nh p nhàng v i kim.ự ể ộ ủ ư ượ ố ợ ị ớ

­  c đi u ch nh bàn đ a v i : đi u ch nh đ  cao th p c a răng c a.Ố ề ỉ ư ả ề ỉ ộ ấ ủ ư



 

 

 

 

 

 

 

4. Ô thuy n (  chao) :̉ ề ổ

V    b ng gang, ru t   chao chuy n đông qua lai: Thuy n và su t n mỏ ổ ằ ộ ổ ể ̣ ̣ ề ố ằ  
trong thuy n. Su t chuy n đ ng tròn trong thuy n theo s c căng c a ch .ề ố ể ộ ề ứ ủ ỉ

Chao là b  ph n chính đ  t o mũi may. Đâu chao co m  chao nh n đ  l ỳ ́ộ ậ ể ạ ỏ ọ ể ấ  
ch  t  kim xu ng. Xung quanh chao có m t g  ôm vòng l y bên ngoài chao.ỉ ừ ố ộ ờ ấ  
G  ph i kh p v i rãnh c a   chao và quay tròn qua l i trong  . M t ngoài c áờ ả ớ ơ ủ ổ ạ ổ ặ ủ  
chao ph i nh n bóng đ  ch  không b  v ng đ t.́ả ẵ ể ỉ ị ươ ứ

Chao chuy n đ ng đ c là nh  càng cua l p chao vào tr c.ể ộ ượ ờ ấ ụ

Khi kim xu ng t n cùng r i rút lên kho ng t  3­4mm, m  chao móc l yố ậ ồ ả ừ ỏ ấ  
vòng ch  c a kim, r i quay m t g c 160ỉ ủ ồ ộ ố o đ  ch  thoát ra đ  t o thành m i ch .ể ỉ ể ạ ố ỉ

Gi a chao có m t ch t. Đâu chôt co dang hinh tron ng n đ  gi  b n l̀ ́ ́ ̀ ̀ữ ộ ố ̣ ắ ể ữ ả ề 
thuy n, lam thuy n không b t ra ngoài trong quá trình t o mũi may.̀ề ề ậ ạ

Trên m t thuy n có b n l  đ  l p ch t thuy n vào ch t chao. Phía trênặ ề ả ề ể ấ ặ ề ố  
c a m t thuy n co me thuy n (me thoi) là n i kh ng ch  s c căng c a ch́ủ ặ ề ề ơ ố ế ứ ủ ỉ 
d i.ướ

III. Nguyên tăc hoat đông cua may may đap chân: ́ ̣́ ̣ ̉ ̣

Đo là h  th ng truyên và bi n đ i chuy n đ ng do l c tác đ ng vào bàń ̀ệ ố ế ổ ể ộ ự ộ  
đ p t o nên : ạ ạ

Chân tác đ ng vào bàn đ p t o ra m t l c, đ ng th i dùng tay quay bánhộ ạ ạ ộ ự ồ ờ  
xe nh    d u máy.ỏ ở ầ

Bàn đ p chuy n đ ng b p bênh, tay biên lên xu ng bi n chuy n đ ng nàyạ ể ộ ấ ố ế ể ộ  
thành chuy n d ng tròn   bánh đà l n.ể ộ ở ớ

­ Dây đai (dây trân ­ cu roa) d n chuy n đ ng   bánh đà lam qyay bánh xèẫ ể ộ ở  
nh    đ u máy.ỏ ở ầ

­ Bánh xe th  kéo tr c khu u   đ u máy đ  t o ra các chuy n đ ng c aỏ ụ ỷ ở ầ ể ạ ể ộ ủ  
tr c kim, cân gi t ch , răng c a đ y v i và chuy n đông tròn c a ru t   chao.̀ụ ậ ỉ ư ẩ ả ể ̣ ủ ộ ổ

V. Nguyên tăc hoat đông cua may may điêń ̣́ ̣ ̉ ̣

Gi ng nguyên t c ho t đông c a máy may đ p chân, nh ng b  ph n t oố ắ ạ ̣ ủ ạ ư ộ ậ ạ  
ra l c là đ ng c  điên.ự ộ ơ ̣

Câu h i :ỏ
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chao chuyển 
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1. C u l o chung c a máy may đ p chân ?ấ ạ ủ ạ

2. Nguyên t c lo t đ ng c a máy may đ p chân ?ắ ạ ộ ủ ạ

BAI 3: CACH S  DUNG MAY MAY ̀ ́ ́Ử ̣

1. T  th  ng i may :ư ế ồ

­ Ch n gh  v a t m, l ng th ng, đ u h i nghiêng v  phía tr c, hai châǹọ ế ư ầ ư ẳ ầ ơ ề ướ  
đ t  trên bàn đ p, chân tr c đ t cách chân sau vài phân.ặ ạ ướ ặ

­ Chân tr c  n xu ng, chân sau đ  nguyên và chân sau  n xu ng, chânướ ấ ố ể ấ ố  
tr c đ  nguyên.ướ ể

II. Chuân bi máy đ  may:̉ ̣ ể

1. Cách qu n ch  vào su t :ấ ỉ ố

­ Đăt  ng ch  vào tr c ch  ̣ ố ỉ ụ ỉ

­ Đ a s i ch  qua móc d n chiư ợ ỉ ẫ ̉

­ Qu n m t it ch  vào su t. ́ấ ộ ỉ ố

­ L p su t vào gu ng qu n ch .ắ ố ồ ấ ỉ

­ Đây cây gi  su t ch  xu ng. ̉ ữ ố ỉ ố

­ M  con  c l n   ch  bánh quay tay c a đâu máy. ́ ̀ở ố ơ ở ỗ ủ

­ Đap máy ch y.̣ ạ

2. Cách đăt su t vào thuy n :̣ ố ề

Sau khi tra su t vào thuy n, ph i kéo ch  vào đ ng khe   c nh đinh vítố ề ả ỉ ườ ở ạ  
me thoi (thuy n). Cho ch  n m l t vào l  nh  ô cu i thuy n lên m  thuy n.ề ỉ ằ ọ ỗ ỏ ố ề ỏ ề

3. Cách đăt thuy n vào   chao :̣ ề ổ

Tay trái c m ban l  c a thuy n (b ng ngón cái và ngón tr ), g n ch tầ ̉ ề ủ ề ằ ỏ ắ ặ  
thuy n vào ch t chao. ề ố

4. Cách l p kim vào máy :ắ

­ Quay bánh xe đ  tr c kim l n cao nh t. ể ụ ẩ ấ

­ M   c v n kim ở ố ặ

­ Đăt m t gi p kim áp vào tr c kim, đ y sâu kim vào rãnh c a tr c kim,̣ ặ ẹ ụ ẩ ủ ụ  
v n  ch t  c v n kim lai.ặ ặ ố ặ ̣

5. Cách x  ch  trênỏ ỉ

Ch  t  tr c g n ch  ph i đi qua các v  trí sau : tr c g n ch  đ n  c đi uỉ ừ ụ ắ ỉ ả ị ụ ắ ỉ ế ố ề  
ch nh s c căng ch  trên đ n cò gi t ch  đ n kim máy.ỉ ứ ỉ ế ậ ỉ ế



 

 

 

 

 

 

 

Trên đ ng ch  đi qua các b  ph n này ph i x  ch  vào h t các m c d nườ ỉ ộ ậ ả ỏ ỉ ế ố ẫ  
ch .ỉ

6. Kéo ch  d i lên : ỉ ướ

N m m i ch  trên b ng tay trái, tay ph i quay bánh xe m t vòng (v  phíaắ ố ỉ ằ ả ộ ề  
ng i ng i may). Tay trái kéo manh s i ch  đang c m. Đ a hai m i ch  ra ràươ ồ ̣ ợ ỉ ầ ư ố ỉ  
phía sau chân v t ­ Ch  ph i n m   gi a 2 ngón chân v t.ị ỉ ả ằ ở ữ ị

III. Thao tac khi may:́

1. B t đ u may : ắ ầ

­ M c dây trân vào máy ( n u là máy đ p chân)ắ ế ạ

­ Quay bánh xe đ  tr c kim lên cao. ể ụ

­ Nh c chân v t lên. ấ ị

­ Đăt ph n l n s n ph m bên tay trái, đ ng may bên tay ph i. ̣ ầ ớ ả ẩ ườ ả

­ Quay bánh xe đ  tr c kinh xu ng và cho kim đâm vào v i, kéo hai nu iể ụ ố ả ố  
ch  ra phía sau chân v t.ỉ ị

­ H  chân v t xu ng, tay m t quay banh xe vê phia ng i may va đap.́ ̀ ́ ̀ ̀ạ ị ố ặ ươ ̣

­ Cac ngon tay đ a vai cho đung chiêu minh muôń ́ ́ ̀ ̀ ́ư ̉

Đ ng ti canh tay trên vai vi nh  vây se đ a vai đi không đêu ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̀ư ̉ ư ̣ ư ̉

­ Nên đap châm va đêu đănm chi co thê đap mau khi đ ng thăng va đêu.̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ươ ̉

2. Châm d t đ ng may ́ ́ ̀ư ươ

­ Quay banh xe vê phia minh đê co giât lên vi tri cao nhât́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́̉ ̣ ̣

­ Nâng chân vit lên, quay miêng vai lai đap thêm môt đoan khoang 3mm chọ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉  
chăc (lai mui kim)́ ̣̃

­ Lây miêng vai ra, keo vê phia sau chân vit, phia bên tay trai.́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́̉ ̣

­ Căt chi sat vai.́ ́̉ ̉

IV. Điêu chinh mui may:̀ ̃̉

1. Đ ng ch  đi u hòa :̀ươ ỉ ề

Ch  trên và ch  d i đ u gi ng nhau ́ỉ ỉ ươ ề ố

2. Ch  ỉ trên căng h n ch  d i :ơ ỉ ướ

Cách 1: N i l ng  c điêu ch nh s c căng chi trên (v n  c v  phía tr ć ̀ơ ỏ ố ỉ ứ ̉ ặ ố ề ướ  
ng i ng i may, ho c s  nh  hay dâu tr ). ̀ ́ươ ồ ặ ố ỏ ừ

­ Cách    2   : V n ch t vít me thoi bên trên thuy n.ặ ặ ề

3. Chi trên chùng h n ch  d i : ̉ ơ ỉ ướ



 

 

 

 

 

 

 

­ Cách 1: V n ch t  c đi u chinh s c căng ch  trên (văn  c v  phia ng i)́ ́ ́ặ ặ ố ề ư ỉ ̣ ố ề ườ  
ngôi may, sô l n hay dâu công).̀ ́ ́ ́ơ ̣

­ Cách    2   : N i l ng vít me thoi. ớ ỏ

Câu hoi: ̉ 1. Các b c chu n b  máy đ  may ? ướ ẩ ị ể

2. Thao tac băt đâu, châm d t đ ng may ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ư ươ

BAI 4: BAO QUAN MAY MAY ̀ ́̉ ̉

I. Cách b o qu n :ả ả

Mu n s  d ng máy đ c lâu b n, ít h  h ng ta ph i chú ý :ố ử ụ ượ ề ư ỏ ả

1. Tr c khi may c n ki m tra :ướ ầ ể

­ V  trí kê máy (đ  b ng, ánh sáng).ị ộ ằ

­ Kim l p vào v  trí đúng ch a ?ắ ị ư

­ Thuy n su t l p đúng v  trí hay không ?ề ấ ắ ị

­ S c căng ch  trên ph i b ng ch  d i.ứ ỉ ả ằ ỉ ướ

­ H  th ng  c vít. ệ ố ố

2. Trong khi may :

­ Không xê d ch, kéo đ y v i quá m nh trong khi may. ị ẩ ả ạ

­ C n gi m t c đ  khi may v i t  m ng sang dày. ầ ả ố ộ ả ừ ỏ

­ Phát hi n ti ng kêu l  đ  k p th i s a ch a. ệ ế ạ ể ị ờ ử ữ

­ Tránh đ p máy khi không đ  v i d i chân v t làm răng c a mau mòn.ạ ể ả ướ ị ư

­ Lúc may, đ  kéo bên tay ph i, d i có lót v i dày hay gi y bìa cho kh iể ả ướ ả ấ ỏ  
tr y máy. ầ

3. Sau khi may :

­ Lau chùi c n th n :   chao, răng c a …ẩ ậ ổ ư

­ Tra d u vào các l , nh ng kh p tr c chuy n đ ng. ầ ỗ ữ ớ ụ ể ộ

­ Đap mau vài gây đ  d u ng m đ u. ̣ ể ầ ấ ề

­ Lau s ch trong ngoài máy xong, đ y n p ho c ph  v i đ  ch ng b i.ạ ậ ắ ặ ủ ả ể ố ụ

4. Ch  đ  tra d u m  :ế ộ ầ ở

­ Máy dùng 8 đ n 12 gi /ngày : tra d u hàng ngàyế ờ ầ

­ Máy ít dùng : Tra d u hàng tu nầ ầ

­ Máy không dùng : tra d u hàng tháng.ầ

­ Chân máy nên tra d u Castrol ho c BP .ầ ặ



 

 

 

 

 

 

 

Mu n máy đ c  b n,  m i  năm nên nh  d u  l a  1   l n  vào các  kh pố ượ ề ỗ ỏ ầ ử ầ ớ  
chuy n đ ng, đ  24 gi . Dùng bàn ch i và gi  s ch chùi h t b i b m trongể ộ ể ờ ả ẻ ạ ế ụ ặ  
máy. Sau đó, tra đ u vào máy nh  th ng l .ầ ư ườ ệ

II. Biên phap khăc phuc môt sô h  hong th ng xay ra khi s  dung may: ́ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ̣ ư ̉ ươ ̉ ử ̣

Tr ng h p̀ươ ợ Nguyên nhân Cach khăc phuc ́ ́ ̣
1.   May   chaý ̣  
châm ̣

­ Dây curoa bi gian ̣̃ ­ Căt b t hoăc thay dây m i ́ ́ ́ơ ̣ ơ

2.   May   kêú  
không   binh̀  
th ng ̀ươ

­ Khô dâu ̀
­ Chi d t v ng trong ô chao ́ ́̉ ư ươ ̉
­ Vit ôc   bô phân nao bi hong ́ ́ ̀ở ̣ ̣ ̣ ̉

­ Tra dâu vao maỳ ̀ ́
­ M  ô chao va lây chi đ t ra, laù ́ ́ở ̉ ̉ ư  
chui sach se. ̀ ̣̃
­ Kiêm tra lai ôc vit ́ ́̉ ̣

3. Bo mui ̃̉ ­ Ch a lăp hêt chân kiḿ ́ư
­ Lăp chi ch a đung ́ ́̉ ư
­ Kim qua to so v i chí ́ơ ̉
­   Kim   bi   cong,   ta   đâu,   không̀ ̣̀  
đung sô ́ ́
­ L c đe chân vit yêu, chân vit̀ ́ự ̣ ̣  
long ̉

­ Đây kim lên hêt c  ́ ̃̉ ơ
­ Lăp chi lai ́ ̉ ̣
­ Thay kim
­ Thay kim
­ Văn ôc  điêu  chinh chân  vit  há ̣̀ ̉ ̣ ̣ 
thâp xuông, siêt ôc chân vit chăt.́ ́ ́ ́ ̣ ̣

4. Đ t chi trêńư ̉ ­ Kh i s  may qua nhanh ́ ́ở ự
­ Lô xo kim ben ̃ ́̉
­ Lô kim qua măt nguyêt xu xi ̃ ̀ ̣̀ ̣
­ Chi muc hoăc xân xu ̀ ̀̉ ̣ ̣
­ Chi bi xoăn quanh loi ́ ̃̉ ̣
­ Banh xe quay ng ć ượ
­ Kim găn ng c, xo chi khônǵ ượ ̉ ̉  
đung cach ́ ́

­ Băt đâu may   tôc đô trung binh́ ̀ ́ ̀ở ̣
­ Thay kim
­ S a lai cho tr n canh ử ̣ ơ ̣
­ Thay chi tôt ́̉
­ Đanh vong chi cho đêu ́ ̀ ̀̉
­ Chu y chiêu quaý ́ ̀
­ Găn kim lai, xo chi laí ̣ ̉ ̉ ̣

5.   Mui   thaỹ  
không đêù

­ Kim không đung c  ́ ̃ơ
­ Cuôn chi   suôt không đêu ́ ̣̀ ̉ ở
­ Xo chi không đung cach́ ́̉ ̉
­ S c ep chân vit qua yêú ́ ́ ́ư ̣
­ Chân vit long̣ ̉
­ Đô căng chi trên va chi d ì ̣́ ̉ ̉ ươ  
không đêu ̀

­ Chon kim cho h p v i chi, vaị́ ợ ơ ̉ ̉
­ Quân suôt laí ́ ̣
­ Xo chi laỉ ̉ ̣
­ Văn tăng s c ep chân vit ́ ̣́ ư ̣
­ Siêt ôc chân vit ́ ́ ̣
­ Văn ôc điêu chinh s c căn chi ́ ̀ ̣́ ̉ ư ̉

6.   Vai   may   bỉ ̣ 
nhăn 

­ Kim cong, ta đâu ̀ ̀
­   Vai   may   qua   mong   hay   quá ́̉ ̉  
mêm̀
­ S c căng chi trên va chi d í ̀ ́ư ̉ ̉ ươ  
không đêù
­ Chi trên va d i khac biêt ̀ ́ ́̉ ươ ̣

­ Thay kim
­ Lot thêm giây vao vaí ́ ̀ ̉
­ Văn ôc điêu chinh s c căng ́ ̀ ̣́ ̉ ư
­ Dung chi trên va chi d i cung̀ ̀ ́ ̀̉ ̉ ươ  
loai ̣

7. Gay kim̃ ­ Kim cong, không đung ć ̃ơ
­ Kim may keo vaí ̉
­ Găn kim sai ́

­ Thay kim
­ Đê cho may t  đây vaí̉ ự ̉ ̉
­ Găn kim loaí ̣



 

 

 

 

 

 

 

­ Siêt kim không chăt́ ̣
­ Chân vit bi long̣ ̣ ̉
­ Chi trên căng qua ́̉

­ Siêt lai ôc văn kiḿ ̣́ ̣
­ Siêt lai ôc văn chân vit́ ̣́ ̣ ̣
­ Văn ôc điêu chinh s c căng cuá ̀ ̣́ ̉ ư ̉  
chi ̉

8.   Đ ng   maỳươ  
bi nhăṇ

­ Chi trên va d i căng quà ́ ́̉ ươ
­ L c ben chân vit qua l ń ́ ́ự ̣ ơ
­ Răng c  qua cao ́ư

­ Điêu chinh s c căng cua chì ́̉ ư ̉ ̉
­ Điêu chinh chân vit lên caò ̉ ̣
­ Ha thâp ban l á ̀ ̣̀ ư

9.   Vai   không̉  
chaỵ

­ Ban đ a vai bi thâp̀ ́ư ̉ ̣
­ Num văn banh xe tay quay bí ̣́ ̣ 
long̉
­ S c ep chân vit qua yêú ́ ́ ́ư ̣
­ Chi bi ket trong ô truyên ̀̉ ̣ ̣ ̉

­ Văn ôc nâng ban đ a vai ́ ̣̀ ư ̉
­  Siêt  chăt  num văn banh xe  taý ́ ̣́ ̣  
quay
­ Văn ôc chân vit chăṭ́ ̣ ̣
­ G  chi bi ket ra ̃ơ ̉ ̣ ̣

10.   Mui   maỹ  
ng cượ

­ Cân chinh chi th a nhăt lên quà ́̉ ̉ ư ̣  
cao 

­ Keo đâu văn th a nhăt xuông số ̀ ́ ̣́ ư ̣  
thich h p ́ ợ

11. Rôi chi maý ̉ ­ Ban đ a vai (ban l a) qua thâp ̀ ̀ ̀ ́ ́ư ̉ ư
­ Chi trên va d i không keo về ́ ́ ̀̉ ươ  
phia sau   d i chân vit ́ ́ở ươ ̣

­ Nâng ôc điêu chinh ban đ a lêń ̀ ̀̉ ư  
cao 
­ Keo chi trên va d i vê phia saú ̀ ́ ̀ ́̉ ươ  

 d i chân vit ́ở ươ ̣
12.   Đ t   chíư ̉ 
d i ́ươ

­ S c căn chi trong suôt qua chăt́ ́ ́ư ̉ ̣  
­   Xo   chi   trong   thuyên   không̀̉ ̉  
đung cach́ ́
­ Chi va x  vai ket trong thuyêǹ ̀̉ ơ ̉ ̣
­ Chi quân vao suôt không đêu ́ ̀ ́ ̀̉

­ N i long con ôc me thuyêń ́ ̀ơ ̉
­ Kiêm tra lai chi trong thuyêǹ̉ ̣ ̉
­ Lây chi va x  ket trong thuyên rá ̀ ̀̉ ơ ̣  
­ Quân chi vao suôt cho đêu. ́ ̀ ́ ̀̉

Câu hoi: ̉

1. Cach bao quan may may trong khi may? ́ ́̉ ̉

2. Nguyên nhân, cach khăc phuc: bo mui­đ t chi trên­gay kim­ vai khônǵ ́ ̃ ́ ̣̃ ̉ ư ̉ ̉  
chay – đ t chi d i? ́ ̣́ ư ̉ ươ

CH NG 3: KY THUÂT MAY CĂN BAÑƯƠ ̣ ̉

BAI 1: CAC MUI MAY TAY C  BAN ̀ ́ ̃ Ơ ̉

1. Mui l c (may t i) ̃ ́ượ ơ

1. Công d ng :ụ

Đ  n i các m nh v i h  l i v i nhauể ố ả ả ờ ạ ớ

2. Các th c hi n : ự ệ

­ Đâm kim lăn   A, đâm kim xu ng ở ố ở B, kho ng cách hai mũi kim là 8 đêńả  
10 ly, ti p t c đâm kim lên   C và xu ng   D ... đên hoàn t t.́ế ụ ở ố ở ấ



 

 

 

 

 

 

 

3. Yêu c u k  thu t ầ ỹ ậ

Đ ng may ph i đ u, hai m t ti.ái, ph i gi ng nhaùươ ả ề ặ ả ố

II. Mui luông̃

1. Công d ngụ

Th ng đ c áp  d ng đ  may các   lo i  hàng v i  m ng nh :   t ,   l a,ườ ượ ụ ể ạ ả ỏ ư ơ ụ  
phin ...

2. Cách th c hi n : ự ệ

Gi ng mũi l c (may t i) ố ướ ớ

Đ ng may luông có mũi ngoài lăn, mũi trong không l  ch . M t cm có 3̀ươ ộ ỉ ộ  
mũi luông. Rút ch  nh  đ  không b  căng.ỉ ẹ ể ị

3. Yêu c u k  thu t :ầ ỹ ậ

Đ ng may th ng, không l  ch , không thăn, các mũi luông đ u nhaùươ ẳ ộ ỉ ề

III. Mui văt ch  V:̃ ́ ̃ư

1. Công d ng : ụ

Đ  v t lai ao qu n, n p c  hay trang trí hai bên đ ng v  th ng ho ćể ắ ầ ẹ ổ ườ ẽ ẳ ặ  
cong 

2. Cách th c hi n : ự ệ

B t đ u v t t  ph i sang trái. Ta t ng t ng có hai đ ng v  song song̀ắ ầ ắ ư ả ưở ượ ườ ẽ  
nhau (kho ng cách hai đ ng th ng tùy ý, kho ng m t đ ng v t s  ho cả ườ ẳ ả ộ ườ ắ ổ ặ  
b ng 0,5cm. Trên đ ng này ta s  đ t nh ng ch  V g i d u nhau.ằ ườ ẽ ặ ữ ữ ố ầ

­ Ghim kim lên t i Aạ

­ H ng mũi  ướ kim xéo lên v  phía tay ph i, đâm kim xu ng   B và luôǹề ả ố ở  
kim qua B (BB’ = 2 đ n 3 canh ch  v i). Rút kim l n ế ỉ ả ẩ

­ Ghim kim xéo xu ng phía tay ph i t i C, r i đ y luôn kim qua C’ (CC’ –ố ả ạ ồ ẩ  
BB’), sao cho AB = B’C. C  th  ti p t c theo cho đ n h t.ứ ế ế ụ ế ế

3. Yêu c u k  thu t :ầ ỹ ậ

Các kho ng đ u nhau, ô b  m t v i mũi may nhuy n và đ u.ả ề ề ặ ả ễ ề

IV. Khuy chi: ̉

Dung cho ao quân, đ c th c hiên ngay trên đ ng cai khuy dang đ ng̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ượ ự ̣ ươ ̣ ư  
hay năm ngang.̀

1. Khuy chi th ng.̀̉ ươ



 

 

 

 

 

 

 

­ Dung keo mui nhon căt đ ng môt đoan thăng, dai băng đ ng kinh nut aò ́ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣́ ư ̣ ̣ ̉ ươ  
ngay trên đ ng cai khuy.̀ ̀ươ

­ Luôn kim d i vai t  đâu đ ng căt lên trên đ ng cach đêu đ ng căt̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ươ ̉ ư ươ ươ ươ  
4­6 canh chi (=1,5mm) ̉

­ Rut kim gi  đâu chi cho khoi tuôt.́ ̃ ̀ư ̉ ̉ ̣

­ Luôn mui th  hai cach mui tr c 2 s i chi vai (=0,5mm). Tay phai câm̀ ̃ ́ ́ ̃ ́ ̀ư ươ ợ ̉ ̉ ̉  
đâu chi d i mui kim t  trai sang phai. Tiêp tuc thê cho đên hêt đ ng căt. ̀ ́ ̃ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́̉ ươ ư ̉ ̣ ươ

2. Khuy chi đâu đinh con cop̀̉ ̣

Giông khua chi th ng nh ng   môt đâu kêt 2 mui chi chông lên nhau (=4́ ̀ ̀ ́ ̃ ̀̉ ươ ư ở ̣ ̉  
s i chi, môi mui băng bê rông khuy.̃ ̃ ̀ ̀ợ ̣

Hi n nay ng i ta th ng áp d ng khuy ch  đ u đính b  đê lam khuy nut̀ ́ệ ườ ườ ụ ỉ ầ ọ ̉  
ap nh ng   m t đ u ch , k t thành 2 mũi ch  ch ng lên nhau (không k t cáć ư ở ộ ầ ỉ ế ỉ ồ ế  
mũi ch  trên thành con b ). Khuy ch  này không thô nh  khuy ch  đ u đính conỉ ọ ỉ ư ỉ ầ  
b  và gi  ch t nút h n khuy ch  th ng.ọ ữ ặ ơ ỉ ườ

3. Khuy ch  đ u tròn :ỉ ầ

Gi ng nh  khuy ch  th ng, nh ng m t đ u c t thành 1 kho ng tròn nh ,ố ư ỉ ườ ư ộ ầ ắ ả ỏ  
đ u kia đính con h . ầ ọ

Khuy ch  đ u tròn dùng cài lo i nút l n .ỉ ầ ạ ớ

4. Khuy vòng ch  (con b ) :ỉ ọ

D ng làm khuy c a móc áo dài.ừ ủ

­ K t hai lân ch  (4 s i ch ). Dùng mũi vi n hoa th c hi n trên 4 s i ch ,̀ế ỉ ợ ỉ ề ự ệ ợ ỉ  
k t các mũi ch  này thành con b . ế ỉ ọ

Câu h iỏ

1. Công dung ­ cách th c hi n mũi v t ch  V ?̣ ự ệ ắ ữ

2. Công d ng ­ Cách th c hi n khuy ch  th ng?̀ụ ự ệ ỉ ươ

BAI 2: CAC KIÊU NÔI C  BAN ̀ ́ ́̉ Ơ ̉

May n i nhăm muc đich ghep lôi cac phân v i l i v i nhau, tùy theo yêù ́ ́ ́ ́ ̀ố ̣ ả ạ ớ  
c u k  thu t và c u t o c a nguyên liêu ma ta chon ki u n i cho phù h p.̀ầ ỹ ậ ấ ạ ủ ̣ ̣ ể ố ợ

1. Nôi re ́ ̃

1. Công d ng :ụ

­ N i r  là cách n i đ n gi n và thông d ng nh t trong may m cố ẽ ố ơ ả ụ ấ ặ

­ Tr c khi may n i r , các mép v i nên văt s  đ  không b  t a s i.́ướ ố ẽ ả ổ ể ị ư ợ



 

 

 

 

 

 

 

2. Cách th c hi n : ự ệ

­ Đăt b  m t hai mi ng v i úp vào nhau, 2 mép vai trùng nhau.̣ ề ặ ế ả ̉

­ Đ ng may n i theo đ ng ph n v  cách đ u mép v i t  1 – 3cm̀ươ ố ườ ấ ẽ ầ ả ừ

3. Yêu c u k  thu t :ầ ỹ ậ

Đ ng may th ng, cach đêu mép v i, không nhăn v ì ́ ̀ươ ẳ ả ả

II. Nôi lôń ̣

1. Công d ng :ụ

­ Nh m m c đích gi u mép v i t a s i vào trong đ ng may.ằ ụ ấ ả ư ợ ườ

­ May n i l n đ c ap d ng trên v i m ng d  không b  dày c ḿố ộ ượ ụ ả ỏ ể ị ộ

2. Cách th c hi n :ự ệ

­ Đăt bê trai hai mi ng v i úp vào nhau, 2 lép v i trùng nhau, may cách̀ ̣́ ế ả ả  
mép v i đ  3mm. ả ộ

­ L n ng c hai mi ng v i l i, cho b  trai ra ngoài, vu t sát đ ng maýộ ượ ế ả ạ ề ố ườ  
tr c.́ươ

­ May đ ng th  hai, che kín mép v i trong, cach đ ng n i th  nh t̀ ́ươ ứ ả ườ ố ứ ấ  
5mm.

3. Yêu c u k  thu c:ầ ỹ ộ

­ Đ ng may th ng, cách đ u mép v i, không nhăn v i.̀ươ ắ ề ả ả

­ Không đ  l  s i v i t a ra bên ngoai đ ng may.̀ ̀ể ộ ợ ả ư ươ

III. Nôp éṕ

1. Công d ng :ụ

­ N i ép th ng đ c s  d ng trên các áo s  mi, áo Biouson ( Blu­dông),ố ườ ượ ử ụ ơ  
qu n jean (gian), qu n đùi th  thao.ầ ầ ể

­ Cách n i này gi u đ c các mép v i vào bên trong và không làm dàyố ấ ượ ả  
c m đ ng may n i trên v i.̀ộ ươ ố ả

2. Cách th c hi n :ự ệ

N i ép g m hai đ ng may song song, đ u th  hi n trên b  m t v i.ố ồ ườ ề ể ệ ề ặ ả

­ Úp hai b  trái c a v i vào thau, 2 mép v i chênh nhau 6mmề ủ ả ả

­ G p mép v i c a mi ng cao lên trên mi ng th p ấ ả ủ ế ế ấ

­ May sát mép v i (cách mép gâp 1mm)́ả

­ Tr i th ng mi ng v i cao ra, đ i x ng v i mi ng th p qua đ ng n i.ả ẳ ế ả ố ứ ớ ế ấ ườ ố

­ G p mép v i qua bên mi ng th p. ấ ả ế ấ



 

 

 

 

 

 

 

­ Đ ng may th  hai song song v i đ ng may th  nh t và cach nhau đ̀ ́ươ ứ ớ ườ ứ ấ ộ 
5mm

3. Yêu c u ky thu t: .̃ầ ậ

­ Hai d ng may song song, mũi may đ pườ ẹ

­ V i không nhănả

Câu h iỏ

1. Công d ng­ cách th c hi n ­ yêu c u k  thu t c a n i re ?̃ụ ự ệ ầ ỹ ậ ủ ố

2. Công d ng­ cách th c hi n ­ yêu c u k  thu t c a n i ép ?ụ ự ệ ầ ỹ ậ ủ ố

BAI 3: CAC KIÊU VIÊN C  BAN ̀ ́ ̀̉ Ơ ̉

May viên đ c th c hi n   các mép v i, m c đích đ  v i không b  t à ượ ự ệ ở ả ụ ể ả ị ư  
s i.ợ

Có các hình th c viên sau đây: Vi n g p mép, vi n b c mép, vi n cu nứ ề ấ ề ọ ề ố  
mép.

I. Vi n g p mép (vi n giep) :ề ấ ề ̣

1. Gâp mep tr c ti ṕ ́ ự ế

a. Công dung ̣

Đ c ap dung viên gâp mep trên nh ng đ ng thăng hoăc h i cong nh  laí ̀ ́ ́ ̃ ̀ượ ̣ ư ươ ̉ ̣ ơ ư  
ao, lai tay, lai quân.́ ̀

b. Cách th c hi n : ự ệ

­ G p mép v i sang b  trái v i ; d  r ng tùy ý thích. ấ ả ề ả ộ ộ

+ Mép v i đã v t s  : g p 1 lâǹả ắ ổ ấ

+ Mép v i ch a v t s  : g p 2 l n, g p l n th  nh t nh  = 5mm, l n th ́ả ư ắ ổ ấ ầ ấ ầ ứ ấ ỏ ầ ư 
hai tuy theo yêu c u c a s n ph m. ̀ ầ ủ ả ẩ

­ May vi n : áp d ng mũi v t ho c luông, có th  may d n lên mép v i n uề ụ ấ ặ ể ằ ả ế  
mép gâp nhuy n kho ng t  5mm đên 1cm.́ ́ễ ả ừ

c. Yêu c u k  thu t :ầ ỹ ậ

­ B  ngang kho ng vi n đ u nhauề ả ề ề

­ Không nhăn v iả

2. G p mép gián tiêp (căp thêm m t n p r i)́ấ ̣ ộ ẹ ờ

a. Công dung̣



 

 

 

 

 

 

 

Ap dung trên các đ ng cong nh  vòng c  áo, nách áo,  ng qu n ph nǵ ̣ ườ ư ổ ố ầ ồ  
tr  em ...ẻ

b. Cách th c hi n :ự ệ

­ V  và c t v i vi n theo đúng hình d ng c a mép v i mu n vi n. Bẽ ắ ả ề ạ ủ ả ố ề ề 
ngang v i vi n trên 3cm.ả ề

­ May n i v i vi n. Đăt b  ng t v i vi n úp xu ng áo ho c qu n ; 2 mépố ả ề ̣ ề ặ ả ề ố ặ ầ  
v i trùng nhauả

+ Mu n vi n   b  m t d  trang trí n n áo (qu n) khi may nôi, ph i đ t́ố ề ở ề ặ ể ề ầ ả ặ  
v i vi n   b  trái áo (qu n)ả ề ở ề ầ

+ Mu n vi n   b  trái áo (qu n), khi may nôi, đ t v i vi n   b  m t áoố ề ở ề ầ ặ ả ề ở ề ặ  
(qu n).ầ

­ C t t a đ ng cong tr c khi lât v i vi n qua bên d i di ǹắ ỉ ươ ướ ̣ ả ề ố ệ

­ G p mép v i vi n vào tròng, áp d ng mũi v t ho c luông đ  may vi nấ ả ề ụ ấ ặ ể ề  
mép v i.ả

c. Yêu c u k  thu t :ầ ỹ ậ

­ Đ ng vi n th ng, không nhăn, không giãn v ìươ ề ẳ ả

­ B  ngang đ ng vi n đ u nhau.ề ườ ề ề

II. Viên hoc mep (viên tron) ̀ ́ ̀ ̣̀

1. Công dung:̣

Viên boc mep đ c áp d ng đ  may nh ng đ ng vi n trang trí qu n áò ̣́ ượ ụ ể ữ ườ ề ầ  
ph  n  và tr  em b ng v i cùng màu ho c khác màu.ụ ữ ẻ ầ ả ặ

2. Cách th c hi n :ự ệ

­ Mép v i đ  vi n c a s n ph m không ch a đ ng may .ả ể ề ủ ả ẩ ừ ườ

­ S  d ng canh v i xéo (chéo s i) cùng màu ho c khác màu v i v i c aử ụ ả ợ ặ ớ ả ủ  
s n ph m đ  lam n p v i vi n b c kín mép v i c a s n ph m, b  ngang̀ả ẩ ể ẹ ả ề ọ ả ủ ả ẩ ề  
kho ng 3­4cmả

+ Khi vi n, đ t b  m t n p v i vi n úp vào b  m t s n ph m và mayề ặ ề ặ ẹ ả ề ề ặ ả ẩ  
đ ng th  1 dinh theo đ ng chu n cách mép v i nhi u hay it tùy theo yêú ́ườ ứ ườ ẩ ả ề  
c u c a đ ng vi n to hay nh . ầ ủ ườ ề ỏ

Kéo n p v i vi n trum qua mép vi n c a s n ph m, g p mép còn l i vàòẹ ả ề ề ủ ả ẩ ấ ạ  
và may đ ng th  2 l t khe đ ng may tr c.ườ ứ ọ ườ ướ

3. Yêu c u k  thu t :ầ ỹ ậ

­ V i vi n to đ u nhauả ề ề

­ Đ ng may không ch m lên v i vi ǹươ ồ ả ề



 

 

 

 

 

 

 

­ Đ ng vi n không nhăn.̀ươ ề

III. Vi n cu n mép (viên se v i vi n vê)̀ề ố ả ề

1. Công dung: ̣

Đ c ap dung trên v i m ng nh  may lai tay bèo quanh áo g i, khăn taýượ ̣ ả ỏ ư ố  
…

2. Cach th c hiên: ́ ự ̣

­ Se mep vai trên hai d u ngón tay cái và tr , cu n v i vào th t nh  và́ ̉ ầ ỏ ộ ả ậ ỏ  
khít.

­ May vi n   b  trái v i, đ a kim qu n quanh mép v i, mũi kim ghim trênề ở ề ả ư ấ ả  
v i cách nhau 3mm và kéo ch  h i sát đ  n i cong múi v i lên. Có th  dòngả ỉ ơ ể ổ ả ể  
mũi may v t quanh mép v iắ ả

3. Yêu c u k  thu t :ầ ỹ ậ

­ Đ ng vi n tròn nhó, không t a s ìươ ề ư ợ

­ Các múi v i n i h i cong và đ u nhauả ổ ơ ề

Câu hoi: ̉

1. Công d ng ­ cách th c hi n ­ yêu câu k  thu t c a vi n g p mép (vi ǹụ ự ệ ỹ ậ ủ ề ấ ề  
gi p) : g p mép tr c ti p ­ g p mép gián ti p ? ẹ ấ ự ế ấ ế

2. Công d ng ­ cách th c hi n ­ yêu câu k  thu t c a viên b c mép ?̀ ̀ụ ự ệ ỹ ậ ủ ọ

PHÂN KY THUÂT CĂT MAY ̀ ̃ ̣́

CH NG 1 : K  THUÂT CĂT MAY T NG PHÂN ́ ̀ ̀ƯƠ Ỹ ̣ Ư

BAI 1: VÂN DUNG MÔT SÔ TIÊU CHUÂN CUA VE KY THUÂT VAÒ ́ ̃ ̃ ̣̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣  
BAN VE CĂT MAỸ ́̉

I. Khai niêm vê ban ve căt may ́ ̀ ̃ ̣́ ̉

Trong c t may, th ng g p m t s  lo i b n v  nh  b n v  t p chí, b nắ ườ ặ ộ ố ạ ả ẽ ư ả ẽ ạ ả  
v  ki u, b n v  c t….ẽ ể ả ẽ ắ

1. B n v  t p chí là b n v  th  hi n ch  y u v  m t m  thu t và hìnhả ẽ ạ ả ẽ ể ệ ủ ế ề ặ ỹ ậ  
dáng chung c a ki u môt may m c qua các t  th  và c  đ ng c a ng i.́ủ ể ặ ư ế ử ộ ủ ườ

2. B n v  ki u. B n v  ki u cho bi t t ng quát hình dáng màu s c c aả ẽ ể ả ẽ ể ế ổ ắ ủ  
s n ph m, ki u cách và s  phù h p c a chúng đ i v i ng i dùng ..., trên b nả ẩ ể ự ợ ủ ố ớ ườ ả  
v  này ch a có kích th c. B n v  ki u đ c dùng nhi u trong các t p chíẽ ư ướ ả ẽ ể ượ ề ạ  
v  m u qu n áo, hàng may m c, th ng s  d ng ph ng pháp v  ph i c nh,ề ẫ ầ ặ ườ ử ụ ươ ẽ ố ả  
đánh bóng và s  d ng màu nh  v  mĩ thu t.ử ụ ư ẽ ậ



 

 

 

 

 

 

 

3. B n v  c t may (hay b n v  s n ph m c t may) là lo i b n v  đ cả ẽ ắ ả ẽ ả ẩ ắ ạ ả ẽ ượ  
s  d ng trong thi t k  và s n xu t các s n ph m c t may, là b n ve dùng đ̃ử ụ ế ế ả ấ ả ẩ ắ ả ể 
th c hi n c t  s n ph m, nó  th c hi n đ y đ  hình dáng, ki u m t,  kíchự ệ ắ ả ẩ ự ệ ầ ủ ể ố  
th c c a t ng b  ph n hay nhóm các b  ph n và có đ  nh ng ch  d n c nướ ủ ừ ộ ậ ộ ậ ủ ữ ỉ ẫ ầ  
thi t cho vi c hoàn thành s n ph m và b o đ m các yêu c u k  thu t c a s nế ệ ả ẩ ả ả ầ ỹ ậ ủ ạ  
ph m. ẩ

II. V n d ng môt s  tiêu chu n c a v  k  thu t vào b n v  căt maýậ ụ ̣ ố ẩ ủ ẽ ỹ ậ ả ẽ

1. Khô gi y ̉ ấ

Hoc sinh th c hi n b n v  kĩ thu t c t may vào v  (kh  19x27) v i t  ḷ ự ệ ả ẽ ậ ắ ở ổ ớ ỉ ệ 
thu nh  1:5 và th c hi n trên gi y báo và trên v i, b n v  v i t  l  nguyênỏ ự ệ ấ ả ả ẽ ớ ỉ ệ  
hình 1:1 

2. Đ ng nét ̀ươ

TT Tên goị Hinh dang̀ ̣ Bê rông̀ ̣ ng dunǵƯ ̣
1 Net liên đâḿ ̀ ̣ b Thê hiên đ ng bao cua saǹ̉ ̣ ươ ̉ ̉  

phâm   căt   may,   đ ng   maý ̀̉ ươ  
nhin thâỳ ́

2 Net liên manh ́ ̀ ̉ b/3 Đ ng   giong,   đ ng   kich̀ ́ ̀ ́ươ ươ  
th c, đ ng phân chia cać ̀ ́ươ ươ  
phân   cua   san   phâm,   đ ng̀ ̀̉ ̉ ̉ ươ  
phu thêm ̣

3 Net châm gach́ ́ ̣ b/2 Đ ng   truc,   biêu   diên   chồ ̃ ̃ươ ̣ ̉  
gâp   đôi   cua   manh   vai   sé ̃ ̃̉ ̉  
đ c căt đôi x ng ́ ́ ́ượ ư

4 Net đ t́ ́ư b/3 Biêu  diên  đ ng  bao  khuât̃ ̀ ́̉ ươ  
không nhin thây, đ ng căt,̀ ́ ̀ ́ươ  
đ ng gâp môt phân vai …̀ ́ ̀ươ ̣ ̉  
thê hiên s  khac nhau vê chí ̀̉ ̣ ự  
tiêt   cua   phân   nay   v i   phâń ̀ ́ ̀̉ ̣ ơ  
khac cua san phâm ́ ̉ ̉ ̉

5 Net l n sonǵ ́ượ b/3 Đ ng   gi i   han   cua   phâǹ ́ ̀ươ ơ ̣ ̉  
san phâm đ c ve.̃̉ ̉ ượ

3. Ch  va s̀ữ ố

Trên b n v  c t may, đ  cho rõ ràng và đ n gian nên dùng ki u ch  thôngả ẽ ắ ể ơ ̉ ể ữ  
d ng th ng đ ng ho c nghiêng 75ụ ẳ ứ ặ o so v i đ ng ngang. ớ ườ

Trong m t b n ve, ph i nên th ng nhât môt kiêu ch , kich th c c a ki ũ ́ ̃ ́ ́ộ ả ả ố ̣ ̉ ư ươ ủ ể  
ch   phu thuôc vao kich th c c a b n v  và v  trí c a chúng trên b n v .̀ ́ ́ữ ̣ ̣ ươ ủ ả ẽ ị ủ ả ẽ

4. Ghi kích th cướ


